
UBND XÃ LÊ LỢI

DANH SÁCH HỘ TRỢ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở 
(Kèm theo thông báo số:       /TB-UBND ngày 23/12/2022 của UBND xã Lê Lợi)

Đơn vị tính: Đồng

STT Họ và Tên Đối tượng người có
công

Nhu cầu hỗ trợ

Mức hỗ trợ Ghi chúXây dựng
nhà ở mới Sửa chữa

Tổng cộng 15 30 1.260.000.000
1 Phạm Văn Tuấn Thương binh 61% x 44.000.000

2 Vũ Văn Minh Huân chương kháng chiến
hạng Nhất x 44.000.000

3 Phạm (Văn) Công Huấn Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 44.000.000

4 Lương Văn Kình Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 44.000.000

5 Phạm Thị Lê Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 44.000.000

6 Lương Văn Sinh Thương binh 31% x 44.000.000

7
Vũ Ngọc Đình (Vợ Phạm
Thị Huyền )

Huân chương kháng chiến
hạng Ba x 44.000.000

8 Phạm Văn Tưởng Bệnh binh 2/3 x 44.000.000
9 Nguyễn Văn Khả Bệnh binh 2/3 x 44.000.000

10 Nguyễn (Phạm) Thị Hạp Huân chương kháng chiến
hạng Ba x 44.000.000

11 Phạm Văn Chủ Bệnh binh 2/3 x 44.000.000

12 Đỗ Thị Hiền Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 44.000.000

13 Nguyễn Văn Long Huân chương kháng chiến
hạng Ba x 44.000.000

14 Nguyễn Viết Cây Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 44.000.000

15 Nguyễn Văn Dực Huân chương kháng chiến
hạng Ba x 44.000.000

16
Phạm Khắc Thiều (vợ Hoàng
Thị Út)

Huân chương kháng chiến
hạng Ba x 20.000.000

17 Nguyễn Đức Quê Bệnh binh 41% x 20.000.000

18 Nguyễn Văn Thơ Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 20.000.000

19 Đoàn Duy Chất Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 20.000.000

20 Lương Văn Hưởng Huân chương kháng chiến
hạng Ba x 20.000.000



21 Phạm Khắc Gắt Huân chương kháng chiến
hạng Nhất x 20.000.000

22 Bùi Văn Điểu Huân chương kháng chiến
hạng Ba x 20.000.000

23 Bùi Văn Mịch Bệnh binh 65% x 20.000.000

24 Nguyễn Đức Thiểm Con liệt sỹ, Huân chương
kháng chiến hạng Nhì x 20.000.000

25 Hoàng Thị Gái Vợ liệt sỹ Nguyễn Văn
Chưởng x 20.000.000

26 Nguyễn Văn Thắng Huân chương kháng chiến
hạng Nhất x 20.000.000

27 Lương Xuân Thái Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 20.000.000

28 Đoàn Duy Kha Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 20.000.000

29 Đặng Văn Thắp Thương binh 35% x 20.000.000
30 Phạm Xuân Bịch Chất độc hóa học 41% x 20.000.000

31
Nguyễn Thanh Ngát (Vợ
Nguyễn Thị Tỉnh)

Huy chương kháng chiến
hạng Nhất x 20.000.000

32 Phạm Văn Phê Bệnh binh 2/3 x 20.000.000

33 Phạm Văn Khang Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 20.000.000

34 Phạm Khắc Huân Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 20.000.000

35 Nguyễn Đức Láng Thương binh 4/4 (K hưởng
TC) x 20.000.000

36
Phạm Gia Huy (Vợ Nguyễn
Thị Xưa)

Thương binh 4/4 x 20.000.000

37 Phạm Quý Khuân Thương binh 4/4 x 20.000.000

38 Phạm Văn Hình Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 20.000.000

39 Phạm Văn Quỳnh Huy chương kháng chiến
hạng Nhất x 20.000.000

40 Nguyễn Đức (Văn) Dũng Huân chương kháng chiến
hạng Nhất x 20.000.000

41 Phạm Thị Xê Huy chương kháng chiến
hạng Nhì x 20.000.000
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42 Phạm Văn Chức Huy chương kháng chiến
hạng Nhì x 20.000.000

43 Lê Xuân Mai Huân chương kháng chiến
hạng Ba x 20.000.000

44 Phạm Gia Dũng Huy chương kháng chiến
hạng Nhất x 20.000.000

45
Nguyễn Thị Can (con
Nguyễn Văn Mừng)

Huân chương kháng chiến
hạng Ba x 20.000.000
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